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  UBND TỈNH NINH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:           /SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày  25  tháng 7 năm 2023 

V/v Thông báo kết quả tuyển sinh 

lớp 10 THPT, PTDTNT THPT và  

THPT chuyên năm học 2023-2024. 
Kính gửi: Các trường THPT. 

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT 

về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; 

Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT);  

Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên;  

Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê 

duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Theo nội dung cuộc họp giữa Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT hệ Công lập của Sở 

GDĐT và các Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường THPT ngày 24/7/2023; Sở GDĐT thông 

báo kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT hệ Công lập, PTDTNT THPT và THPT chuyên năm 

học 2023-2024 như sau: 

1. Trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 

 

TT 
Môn 

chuyên 

Số 

lượng 

Điều kiện trúng tuyển 

Ghi chú 
Điểm 

xét 

tuyển 

Điểm 

thi 

tuyển 

Điểm 

sơ 

tuyển 

ĐTB lớp 

9  

môn thi 

 chuyên 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn- Tổng chỉ tiêu 250 

01. Văn 37 32.6 / / /  

02. Toán 36 35.3 / / /  

03. Tin học 36 29.65 / / /  

04. Hoá học 37 31.45 / / /  

05. Vật lí 36 29.8 / / /  

06. Anh 37 34.76 / / /  

07. 
Không 

chuyên 
40 26.95 / / /   

480 25/07/2023

https://luatvietnam.vn/giao-duc/van-ban-hop-nhat-03-vbhn-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-172643-d5.html


 Trang 2/6 

2. Trúng tuyển lớp 10 các trường THPT Dân tộc nội trú: 

 

TT 
Trường PTDTNT 

THPT Ninh Thuận  

Chỉ  

tiêu 

Số lượng 

Trúng 

tuyển 

Điều kiện trúng tuyển 

Ghi chú Điểm  

xét tuyển 

Tổng điểm 

bài thi  

Văn +Toán   

Ưu 

 tiên 

A. NINH THUẬN 105 105     

I  Ninh Sơn 10 10     

1 Quảng Sơn 

10 10 32.6 

   

2 Mỹ Sơn    

3 Nhơn Sơn    

4 Hòa Sơn    

II Thuận Nam 25 25     

1 Phước Hà 18 18 20.90    

2 Phước Dinh 02 02 37.70   Dân tộc: Kinh 

3 Phước Nam 02 02 50.00    

4 Phước Ninh 03 03 32.80    

III  Ninh Phước 20 20     

1 Phước Thái 
12 12 25.2 

  Thôn Tà Dương 

2 Phước Vinh   Thôn Liên Sơn 2 

3 Phước Hải 

08 08 42.8 

   

4 Phước Thái    

5 Phước Dân     

IV  Thuận Bắc 46 46     

1 Lợi Hải 08 

04 31.50   

Thôn Suối Đá, Kiền 

Kiền 2;  

Dân tộc: Raglai 

04 40.10 9.5  

Thôn Ấn Đạt, Bà Râu 

1, Bà Râu 2;  

Dân tộc: Raglai 

2 Công Hải 10 

03 36.90   
Thôn Suối Vang;  

Dân tộc: Raglai 

01 47.90   
Thôn Suối Vang;  

Dân tộc: Kinh 

06 38.50   

Thôn Suối Giếng, Xóm 

Đèn, Ba Hồ, Kà Rôm;  

Dân tộc: Raglai 

3 Phước Kháng 05 05 33.50   Dân tộc: Raglai 

4 Phước Chiến 08 08 29.70   Dân tộc: Raglai 

5 Bắc Sơn 15 

03 42.30   Dân tộc: Kinh 

05 41.40   Dân tộc: Chăm 

07 36.90   Dân tộc: Raglai 

        

V Ninh Hải 04 04     

1 Vĩnh Hải 02 02 46.50    

2 Xuân Hải 02 02 53.20    
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TT 
Trường PTDTNT 

THPT Ninh Thuận  

Chỉ  

tiêu 

Số lượng 

Trúng 

tuyển 

Điều kiện trúng tuyển 

Ghi chú Điểm  

xét tuyển 

Tổng điểm 

bài thi  

Văn +Toán   

Ưu 

 tiên 

B. PINĂNG TẮC 70 70     

I Bác Ái 60 60     

1 Phước Đại 

05 05 
43.60 

  Ra Glai 

01 01 
52.00 

  Cơ Ho 

06 06 
46.00 

  Kinh 

2 Phước Chính 04 04 
30.4 

6.75  Ra Glai 

 

Phước Thắng 

05 05 
37.50 

  Ra Glai 

3 01 01 
36.40 

  Chăm 

4 Phước Tiến 

08 08 
29.70 

  Ra Glai 

01 01 
51.30 

  Kinh 

5 Phước Tân 05 05 
27.20 

  Ra Glai 

6 Phước Hòa 05 05 
32.5 

  Ra Glai 

7 Phước Trung 03 03 
37.40 

  Ra Glai 

 

Phước Bình 

06 06 
31.90 

  Ra Glai 

 02 02 
33.90 

  Chu ru 

8 02 02 
30.50 

  Cơ Ho 

9 Phước Thành 06 06 
38.70 

  Ra Glai 

II 
Ninh Sơn 10 10  

 
  

1 Lâm Sơn 03 03 
24.50 

  Cơ Ho 

2 Lương Sơn 02 02 
35.20 

  Ra Glai 

3 Ma Nới 05 05 
30.60 

  Ra Glai 

Cộng 02 trường DTNT 175 175  
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3. Trúng tuyển lớp 10 các trường THPT:  

TT Trường THPT 
Chỉ 

tiêu 

Tuyển 

thẳng 

Số 

trúng 

tuyển 

Điều kiện trúng tuyển 
Ghi 

chú 
Điểm   

xét tuyển 

Tổng điểm 

bài thi  

Văn +Toán   

Ưu 

 tiên 

ĐTB  

cả năm  

lớp 9 

ĐTB  

cả năm  
Văn +Toán   

01.  Tôn Đức Thắng  

Tổng số 
400  

400  
  

  

  NV1 
 1 

384 31.50 
  

  

NV2 
  

15 34.00 
  

  

02. Ninh Hải 

Tổng số 
410  

410  
  

  
 

 

   

 

 

NV1 
  

380 36.10 
9.25  

6.8  

NV2 
  

30 38.30 
  

  

03. Phan Chu Trinh 

Tổng số 
200 1 

203  
  

  
  

 NV1 
  

202 40.6 
  

  

NV2 
  

    
   

  

04. Tháp Chàm 

Tổng số 
615 1 

615  
  

  
 

  
NV1   

491 29.30 
  

  

NV2   
123 36.4 

8.00  
  

05. Chu Văn An 

Tổng số 
615 10 

615  
  

  
  

 
NV1   

553 39,80 
10.00  

    

NV2   
52 42.70 

  
  

06. Nguyễn Trãi 

Tổng số 
615 7 

616  
  

  
 

 
NV1   

609 48.60 
13.50  

  

NV2   
/  

  
  

07. Phạm Văn Đồng 

Tổng số 
400 2 

400  
  

  
 

 

 
NV1   

339 23.20 
   

  

NV2   
59 25.20 

  
  

08. Nguyễn Huệ  

Tổng số 
360 1 

360  
  

  

 NV1   
290 24.50 

3.75 1 
  

NV2   
69 26.50 

  
  

09. An Phước 

Tổng số 
451 14 

451  
  

  

 NV1   
437 33.80 

   
   

NV2   
  

  
  

10. Trần Hưng Đạo 
Tổng số 

205  
205  

  
  

 NV1   165 32.30     

NV2   40 37.80 9.00  6.7  
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TT Trường THPT 
Chỉ 

tiêu 

Tuyển 

thẳng 

Số 

trúng 

tuyển 

Điều kiện trúng tuyển 

Ghi 

chú 
Điểm   

xét tuyển 

Tổng điểm 

bài thi  

Văn +Toán   

Ưu 

 tiên 

ĐTB  

cả năm  

lớp 9 

ĐTB  

cả năm  
Văn 

+Toán   

11 Lê Duẩn 

Tổng số 
200 1 

191  
  

  

 NV1 
  

186 18.7 
  

  

NV2 
  

4 21.00 
  

  

12 Nguyễn Văn Linh 

 
150  

150  
  

  
 

 

   
NV1 

  
111 17.50 

  
  

NV2 
  

39 26.80 
  

  

13 Đặng Chí Thanh 

 
205 1 

207  
  

  

  NV1 
  

205 31.5 
  

  

NV2 
  

1 38.6 
  

  

14 Phan Bội Châu 

 
205 26 

205  
  

  
 

  
NV1   

138 23.8 
  

  

NV2   
41 36.40 

7.75  
  

15 Bác Ái 

 
150 13 

150  
  

  

 NV1   
113 17.10 

  
  

NV2   
24 22.9 

  
  

16 Trường Chinh 

 
360 9 

360  
  

  
 

 
NV1    

350 22.00 
  

  

NV2    
1 37.6 

  
  

17 Nguyễn Du 

 
280 11 

277  
  

  
 

 

 

NV1   
251 16.50 

  
  

NV2   
15 19.9 

  
  

4. Tổng hợp số lượng trúng tuyển lớp 10 hệ Công lập năm học 2023-2024: 

TT Trường THPT 
Chỉ 

tiêu 

Số HS 

đăng ký 

dự tuyển 

Số lượng 

trúng 

tuyển 

Tỉ lệ(%) trúng 

tuyển 

So với  

chỉ tiêu 

So với 

đăng ký 

01. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 250 577 259 103.6 44,89 

02. Trường PT DTNT Pi Năng Tắc 70 123 70 100 56,91 

03. Trường PTDTNT THPT Ninh Thuận 105 164 105 100 64,02 

04. 

19 trường THPT 5.821 6.898 5.711 98,11 82,79 

- Tuyển thẳng   211 98   46,45 

- NV1 vào các trường THPT 5.288   5.204 98,41   

- NV2 vào các trường THPT 533   515 96,62   

TOÀN TỈNH 6.246 7.762 6.251     
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5. Yêu cầu các Hội đồng tuyển sinh trường THPT: 

a) Tiếp tục rà soát để phát hiện và điều chỉnh các sai sót về chi tiết hộ tịch,... 

trong danh sách học sinh trúng tuyển (có báo cáo về Sở GDĐT) trước khi in và thông 

báo công khai tại trường THPT. 

b) Tích cực kiểm tra và xử lý triệt để những trường hợp sai sót có thể ảnh hưởng 

đến kết quả tuyển sinh (nếu có) và báo ngay về Sở GDĐT để điều chỉnh và bổ sung 

kịp thời.  

Mọi trường hợp điều chỉnh kết quả trúng tuyển, thay đổi danh sách học sinh 

trúng tuyển đều phải do Hội đồng tuyển sinh của Sở GDĐT quyết định. 

c) Cử cán bộ, giáo viên thu nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển và trả hồ sơ cho 

học sinh trúng tuyển vào trường khác một cách nhanh chóng và thuận tiện. 

d) Các HĐ tuyển sinh thực hiện tuyển bổ sung (nếu có); cần thực hiện đúng yêu 

cầu, quy trình nêu tại công văn số 869/SGDĐT- NVDH, ngày 16/4/2019 và lịch công 

tác tại công văn 853/SGDĐT-NVDH, ngày 23/4/2023 về hướng dẫn thực hiện công 

tác tuyển sinh lớp 10 THPT, PTDTNT THPT và THPT chuyên năm học 2023 – 2024. 

d) Hội đồng tuyển sinh trường THPT in danh sách học sinh trúng tuyển chính 

thức (03 bản và có đóng dấu giáp lai) trình Giám đốc Sở GDĐT duyệt trước ngày 

15/8/2023./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Ô. Phan Tấn Cảnh, Phó CT. UBND tỉnh, 

   TB. Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2023; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT;  

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH (05 bản) 

KT. GIÁM  ĐỐC 

               PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

               Nguyễn Anh Linh 
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